
Stt MSSV Họ Tên Lớp
Dân 

tộc
Đối tượng được hỗ trợ 

Mức 

hỗ trợ 
Số tiền (đ)

Số TK

 Ngân hàng

Ngân 

hàng

I Khoa Kế toán - Kiểm toán

1 2321003718 Lương Quỳnh Như 23DAC1 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.000.000 8880463846 BIDV

2 2321003734 Đinh Lệ Quyên 23DAC2 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Mẹ thường xuyên đau 

ốm, hiện đang là người khuyết tật 

nặng, hiện gia đình rất khó khăn về 

kinh tế

40%           4.000.000 8850463861 BIDV

3 2321003654 Nguyễn Trung Hiếu 23DKT Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Sinh viên thuộc gia đình 

mẹ đơn thân và đã lập gia đình 

mới, Sinh viên sống cùng Ông bà 

ngoại từ nhỏ, Ông hiện đã già, sức 

khỏe yếu, là người khuyết tật, mù 

mắt trái vĩnh viễn, hiện gia đình rất 

khó khăn về kinh tế

40%           4.000.000 8870463786 BIDV

4 2321003684 Vũ Hoàng Trúc My 23DKT Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8890463815 BIDV

5 2321003715 Xà Lý Trang Nhung 23DKT Hoa
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư vú
50%           5.000.000 8810463843 BIDV

6 2321003758 Nguyễn Thị Thanh Thủy 23DKT Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 8820463879 BIDV

7 2321003822 Dương Mỹ Duyên TH_23DKT01 Hoa
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Suy thận - giai đoạn cuối
50%           5.000.000 1041740718 VCB

8 2321003890 Nguyễn Thị Như Quỳnh TH_23DKT01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041744838 VCB

9 2321003915 Đặng Thị Hoài Thương TH_23DKT02 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041740594 VCB

10 2421001962 Phan Thị Thùy Linh 24DKT Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8863737454 BIDV

11 2421004068 Lâm Tú Anh TH_24DKT02 Hoa

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Lâm Tú Linh - Lớp 

TH_23DBH1-MSSV:2321000881

50%           5.600.000 1051386207 VCB
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12 2521006447 Hồ Anh Thư TH_25DAD02 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521006447 SHB

13 2521006285 Nguyễn Lê Duy Thảo TH_25DKT01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Nguyễn Lê Duy Thịnh - 

 Lớp IP_24DMA01-

MSSV:2421004315

50%           6.000.000  2521006285 SHB

14 2521006351 Đặng Thanh Trúc TH_25DKT01 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha thường xuyên đau 

ốm, hiện đang là người khuyết tật 

nặng, hiện gia đình rất khó khăn về 

kinh tế

40%           4.800.000  2521006351 SHB

15 2521006335 Lê Thị Huyền Trân TH_25DKT03 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Lê Tài - Lớp 24DKT -

MSSV:2421002009

50%           6.000.000  2521006335 SHB

16 2521006359 Huỳnh Thị Thanh Tuyền TH_25DKT04 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           6.000.000  2521006359 SHB

17 2521006239 Trần Nguyễn Yến Nhi TH_25DKT06 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.800.000  2521006239 SHB

Cộng: 17         81.480.000       

II Khoa Khoa học dữ liệu

1 2321004107 Võ Thị Linh Trang 23DTK Kinh
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Phẫu thuật động mạch vành
50%           5.000.000 8830464065 BIDV

2 2321004008 Nguyễn Thị Kim Lệ 23DTH1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8880463968 BIDV

3 2321004036 Nguyễn Ngọc Xuân Nghi 23DTH1 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8830463997 BIDV

4 2321004095 Nguyễn Thị Anh Thư 23DTH1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8820464054 BIDV

5 2321004069 Phạm Thị Như Quỳnh 23DTH2 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: sinh viên có ba mẹ lớn 

tuổi, mẹ bị bệnh đang theo dõi điều 

trị, sinh viên thuộc gia đình chính 

sách, có Bà (Bà cố) được Nhà nước 

truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng"

40%           4.000.000 8860464029 BIDV

6 2321004085 Trần Thị Minh Thi 23DTH2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8830464044 BIDV

7 2321004115 Trịnh Thị Trị 23DTH2 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 8870464073 BIDV

8 2321004023 Bùi Thị Trà My 23DTH3 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8890463985 BIDV

9 2321004094 Nguyễn Minh Thư 23DTH3 Kinh
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư vòng hầu
50%           5.000.000 8890464053 BIDV

10 2421000270 Tô Thị Huỳnh Anh 24DTL01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8813735893 BIDV
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11 2421000333 Nguyễn Thị Thu Trâm 24DTL01 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha tham gia kháng 

chiến được nhận huân chương 

chiến công hạng 3, hiện lớn tuổi, 

hay ốm đau. Mẹ cũng bị bệnh nền 

như tiểu đường, thoái hóa xương 

khớp và vừa phẫu thuật xương đùi, 

hiện gia đình rất khó khăn về kinh 

tế

40%           4.480.000 8873735955 BIDV

12 2421002124 Dương Thị Anh Thư 24DTH Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8843737608 BIDV

13 2521001036 Lê Thị Phương Anh 25DDS01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521001036 SHB

14 2521001064 Trần Quang Kiên 25DDS01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Trần Thị Ngọc Bích - 

Lớp 23DTH2-MSSV:2321003958

50%           6.000.000  2521001064 SHB

15 2521000466 Phạm Hoàng Như Quỳnh 25DTL01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Phạm Hoàng Quỳnh 

Như - Lớp 25DTL01-

MSSV:2521000451

50%           6.000.000  2521000466 SHB

16 2521000491 Nguyễn Thị Phương Trang 25DTL01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.800.000  2521000491 SHB

17 2521000492 Nguyễn Trần Minh Trí 25DTL01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Nguyễn Trần Dung Nhi 

- Lớp 23DTA01-

MSSV:2321000118

50%           6.000.000  2521000492 SHB

18 2521000474 Đinh Huỳnh Thư 25DTL02 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Đinh Huỳnh Thy - Lớp 

25DTA03-MSSV:2521000208

50%           6.000.000  2521000474 SHB

Cộng: 18         86.040.000       

III Khoa Luật

1 2321004168 Võ Thị Giang My 23DLD01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8860464126 BIDV

Cộng: 1           4.000.000         

IV Khoa Marketing

1 2321001365 Võ Tường Vỹ 23DMA Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8830462904 BIDV

2 2321001242 Lê Thị Thu Nguyệt 23DMC1 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 8850462786 BIDV
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3 2321001205 Nguyễn Thị Thúy Kiều 23DMC2 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8870462751 BIDV

4 2321001287 Phùng Văn Sang 23DMC2 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8860462831 BIDV

5 2321001804 Nguyễn Thị Hải Yến TH_23DMA01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041741032 VCB

6 2421000837 Nguyễn Thị Kim Ngân 24DMA Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.480.000 8833736427 BIDV

7 2421000914 Quảng Thị Kim Thoa 24DMA Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Quảng Thị Kim Thư - 

Lớp 24DMA-MSSV:2421000919

50%           5.600.000 8823736503 BIDV

8 2421004383 Lê Thị Mỹ Lệ 24DMC Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.480.000 8877650303 BIDV

9 2421000825 Hồ Giang Đông My 24DMC Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha bị tai nạn dẫn đến 

cắt bỏ chi bên trái, thương tật nên 

không lao động được. Mẹ chăm sóc 

Cha và làm nông, hiện gia đình rất 

khó khăn về kinh tế

40%           4.480.000 5811788216 BIDV

10 2421000865 Triệu Yến Như 24DMC Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8833736454 BIDV

11 2421000945 Hà Thị Bích Tuyền 24DMC Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ ly hôn, sống với 

Ông bà từ nhỏ, Ông nội đã mất, Bà 

nội lớn tuổi nên sức khỏe kém, hiện 

gia đình rất khó khăn về kinh tế

40%           4.480.000 8893736533 BIDV

12 2421000790 Võ Thị Kim Hoa 24DQH Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Võ Thị Kim Hồng - 

Lớp 24DMA01-MSSV:2421000795

50%           5.600.000 8873736381 BIDV

13 2421000835 Mai Thị Kim Ngân 24DQH Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.480.000 8883736425 BIDV

14 2421000867 Ngô Hoài Phát 24DQH Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.480.000 8873736456 BIDV

15 2421002852 Huỳnh Lê Văn Đạt TH_24DMC03 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Huỳnh Lê Văn Thành - 

Lớp TH_24DHQ01-

MSSV:2421003936

50%           5.600.000 1051387313 VCB

16 2421003192 Phan Thị Tuyết Trinh TH_24DMC03 Kinh
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ghép tạng
50%           5.600.000 1051390322 VCB
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17 2421003140 Nguyễn Kim Minh Thư TH_24DMC04 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường:Nguyễn Kim Anh Thư - 

Lớp TH_24DMC04-

MSSV:2421003139

50%           5.600.000 1051387547 VCB

18 2421003198 Nguyễn Thanh Trúc TH_24DMC05 Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư vú 
50%           5.600.000 1051387749 VCB

19 2421004308 Nguyễn Huỳnh Phúc IP_24DMA01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.480.000 1051387084 VCB

20 2521002514 Võ Thị Mỹ Duy TH_25DMA02 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521002514 SHB

21 2521002949 Dương Minh Nhật TH_25DMA04 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521002949 SHB

22 2521002402 Đinh Nguyễn Ngọc Ánh TH_25DMA05 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521002402 SHB

23 2521002773 Trần Thị Thanh Mai TH_25DMA06 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Bố bị khuyết tật vận 

động, chị gái bị bệnh, hiện gia đình 

rất khó khăn về kinh tế

40%           4.800.000  2521002773 SHB

24 2521003211 Trương Ngọc Thanh Thương TH_25DMA06 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: gia đình thuần nông, bị 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong 

chăn nuôi, đang chăm sóc ông lớn 

tuổi và bị bệnh, hiện gia đình rất 

khó khăn về kinh tế

40%           4.800.000  2521003211 SHB

25 2521003207 Trương Hồ Thanh Thư TH_25DMA08 Kinh
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Liệt hai chi
50%           6.000.000  2521003207 SHB

26 2521002631 Ngô Mạnh Hưng TH_25DMA09 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Ngô Ngọc Mỹ Huyền - 

Lớp 23DTM-MSSV:2321002016

50%           6.000.000  2521002631 SHB

27 2521003121 Ngô Thị Hồng Thắm TH_25DMA09 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Ngô Tuấn Kiệt - Lớp 

24DTM1-MSSV:2421001118

50%           6.000.000  2521003121 SHB

28 2521002604 Nguyễn Phước Hiển TH_25DMA11 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Nguyễn Phước Thịnh - 

Lớp TH_23DLG02-

MSSV:2321002547

50%           6.000.000  2521002604 SHB
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29 2521002793 Lê Huỳnh Mơ TH_25DMA11 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Lê Huỳnh Hoa - Lớp 

23DQT2-MSSV:2321000456

50%           6.000.000  2521002793 SHB

30 2521003451 Nguyễn Ngọc Kiều Vy TH_25DMA18 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.800.000  2521003451 SHB

31 2521002988 Bùi Trương Lam Như TH_25DMA21 Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư vú
50%           6.000.000  2521002988 SHB

Cộng: 31         155.240.000     

V Khoa Ngoại ngữ

1 2321000207 Thái Thị Tuyết Vy 23DTA01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8854101035 BIDV

2 2321000113 Nguyễn Ái Nhân 23DTA03 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1040575375 VCB

3 2321000088 Đặng Kha My 23DTA04 Kinh
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Đột quỵ
50%           5.000.000 8850462113 BIDV

4 2321000080 Nguyễn Lê Trúc Ly 23DTA05 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha công việc không ổn 

định, Mẹ bị bệnh và được xác định 

là người khuyết tật nặng, hiện gia 

đình rất khó khăn về kinh tế

40%           4.000.000 8810462105 BIDV

5 2321000103 Trần Vĩnh Nghi 23DTA05 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8840462127 BIDV

6 2421000072 Phan Thị Thanh Huyền 24DTA01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8883735693 BIDV

7 2421000041 Nguyễn Thị Thùy Dung 24DTA02 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8893735662 BIDV

8 2521000029 Đoàn Lê Quỳnh Chi 25DTA01 Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Bạch cầu mạn dòng tủy
50%           6.000.000  2521000029 SHB

9 2521000075 Võ Ngọc Quế Hương 25DTA01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Võ Ngọc Quế Trân - 

Lớp 23DTA01 -MSSV:2321000181

50%           6.000.000  2521000075 SHB

10 2521000069 Phan Thị Thanh Hiền 25DTA02 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Phan Yến Nhi - Lớp 

23DLG1 -MSSV:2321002076

50%           6.000.000  2521000069 SHB

Cộng: 10         47.960.000       

VI Khoa Quản trị kinh doanh

1 2321000413 Hoàng Thị Thùy Dung 23DBH2 Kinh
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Suy thận - giai đoạn cuối
50%           5.000.000 8840462427 BIDV
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2 2321000560 Lâm Tâm Như 23DBH2 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8830462555 BIDV

3 2321000635 Lâm Anh Thư 23DBH2 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Lâm Tâm Như - Lớp: 

23DHB2-MSSV:2321000560

50%           5.000.000 8830462619 BIDV

4 2321000448 Trần Ngọc Bảo Hân 23DDA Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8850462459 BIDV

5 2321001830 Tô Bá Gia Huy 23DKB01 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ ly hôn, sinh viên 

sống với Ông bà từ nhỏ, Bà nội vừa 

mất năm 2023, Ông nội lớn tuổi, 

sống dựa vào lương hưu, hiện gia 

đình rất khó khăn về kinh tế

40%           4.000.000 8850462926 BIDV

6 2321001912 Trần Lê Ngọc Trâm 23DKB02 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Gia đình có hoàn cảnh 

khó khăn thuộc hộ dân giải phóng 

mặt bằng để làm đường cao tốc, có 

3 con đang đi học, Cha mẹ làm 

nông dân, Mẹ hay bệnh hen suyễn, 

phế quản, loát dạ dày, mẹ Bướu 

giáp đa nhân, hiện gia đình rất khó 

khăn về kinh tế

40%           4.000.000 8810462997 BIDV

7 2321000618 Phan Thanh Thảo 23DQT1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1040650849 VCB

8 2321000450 Đào Hồng Vũ Hiên 23DQT3 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.000.000 8894635984 BIDV

9 2321000598 Nguyễn Như Quỳnh 23DQT3 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8820462586 BIDV

10 2321000917 Dương Hoàng Ngân TH_23DQT01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041744489 VCB

11 2321000814 Quách Kiều Giang TH_23DQT02 Hoa Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041744445 VCB

12 2321000868 Nguyễn Ngọc Khuê TH_23DQT08 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041740757 VCB

13 2321000910 Nguyễn Thị Ngọc My TH_23DQT08 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1039533063 VCB

14 2321000690 Lê Hải Vân TH_23DQT09 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041744779 VCB

15 2421000415 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 24DQT1 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.480.000 8833736032 BIDV

16 2421000520 Trang Mỹ My Mai 24DQT1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8883736125 BIDV
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Đối tượng được hỗ trợ 
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17 2421000626 Huỳnh Thị Bích Thao 24DQT1 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Huỳnh Thị Bích Thoa- 

Lớp: 23DTC3-MSSV:2321003056

50%           5.600.000 8803736223 BIDV

18 2421000563 Nguyễn Thị Yến Nhi 24DQT2 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Sinh viên có Cha làm 

phụ ghe biển, Mẹ nội trợ bị tai nạn 

rạn xương, hiện tại Mẹ đi lại còn 

khó khăn, em gái bị bệnh thiểu 

năng bẩm sinh, hiện gia đình rất 

khó khăn về kinh tế

40%           4.480.000 8843736165 BIDV

19 2421002628 Phạm Nguyên Thục Lam TH_24DQT02 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 1051390594 VCB

20 2421002529 Nguyễn Đỗ Tuấn Anh TH_24DQT03 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 1051386496 VCB

21 2421002612 Lê Thị Như Huỳnh TH_24DQT03 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 1049684767 VCB

22 2421002743 Lê Long Thành TH_24DQT04 Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Bệnh bạch cầu mạn dòng tủy
50%           5.600.000 1051387834 VCB

23 2521007206 Phan Thị Như Quỳnh 25DKB01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.800.000  2521007206 SHB

24 2521000741 Nguyễn Thị Mai Thương 25DKB01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Nguyễn Đình Tú- Lớp: 

23DHB2-MSSV:2321000678

50%           6.000.000  2521000741 SHB

25 2521000764 Lê Thị Như Ý 25DKB01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521000764 SHB

26 2521002150 Trần Thị Minh Thư TH_25DQT02 Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư vú
50%           6.000.000  2521002150 SHB

27 2521001768 Trần Thị Thùy Linh TH_25DQT05 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521001768 SHB

28 2521002151 Triệu Minh Thư TH_25DQT05 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Triệu Quốc Hải- Lớp: 

23DQT3-MSSV:2321000439

50%           6.000.000  2521002151 SHB

29 2521002281 Nguyễn Thị Thu Vân TH_25DQT05 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Nguyễn Thị Thu Trâm- 

Lớp: 24DQT2-MSSV:2421000677

50%           6.000.000  2521002281 SHB
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30 2521001710 Võ Lê Thành Khôi TH_25DQT13 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Võ Lê Nhã Thanh - 

Lớp: CLC-22DQT02 -

MSSV:2221001077 - Chị nghỉ học 

tạm thời QĐ số 160/QĐ-ĐHTCM-

QLĐT ngày 20/01/2025; nhập học 

lại theo QĐ số 3673/QĐ-ĐHTCM-

QLĐT ngày 10/11/2025

50%           6.000.000  2521001710 SHB

31 2521001813 Lê Thị Hòa My TH_25DQT14 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.800.000  2521001813 SHB

Cộng: 31         145.280.000     

VII Khoa Thương mại và Du lịch

1 2321002128 Nguyễn Minh Thuận 23DTM Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8840463170 BIDV

2 2321004221 Châu Thị Thu Hằng 23DLH01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8840464177 BIDV

3 2321004258 Trần Thị Trúc Nhi 23DLH02 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.000.000 8800464208 BIDV

4 2321004274 Lìu Kim Thư 23DLH02 Hoa Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8820464221 BIDV

5 2321002422 Đinh Vũ Kim Ngân TH_23DLG03 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 1041744954 VCB

6 2321002351 Võ Huỳnh Hiếu Kiên TH_23DTM01 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.000.000 1041745091 VCB

7 2321002406 Lê Thị Trà My TH_23DTM01 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.000.000 VCB

8 2321002376 Phạm Nguyễn Khánh Linh TH_23DTM03 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041742172 VCB

9 2321002381 Vũ Ngọc Diệu Linh TH_23DTM03 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041744561 VCB

10 2321002320 Tăng Thế Tuấn Hiệp TH_23DTM06 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 1041743147 VCB

11 2421001081 Nguyễn Thị Hương Giang 24DLG Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường:  Nguyễn Bá Hà - Lớp 

23DTC2-MSSV:2321002753

50%           5.600.000 8823736646 BIDV

12 2421001157 Lương Thị Thúy Ngọc 24DLG Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8863736724 BIDV

13 2421001245 Nguyễn Thị Thủy Tiên 24DLG Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 5811731070 BIDV

14 2421001060 Nguyễn Viết Phi Bảo 24DTM1 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.480.000 8873736627 BIDV
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15 2421001101 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 24DTM1 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ đã ly hôn, gia 

đình có 5 chị em, có 4 người đang 

đi học. Cha mẹ hiện không có đất 

canh tác, không có việc làm ổn 

định, hiện gia đình gặp khó khăn về 

kinh tế

40%           4.480.000 8863736664 BIDV

16 2421001125 Trần Thị Mỹ Linh 24DTM1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8803736693 BIDV

17 2421001145 Ngô Thị Ngọc Ngân 24DTM1 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.600.000 8823736712 BIDV

18 2421001107 Nguyễn Trường Huy 24DTM2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8823736673 BIDV

19 2421001141 Hoàng Thị Ngọc Ngân 24DTM2 Việt (gốc Hoa)

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Sinh viên người dân tộc 

Hoa, gia đình có 4 người con và có 

một con bị khuyết tật. hiện gia đình 

rất khó khăn về kinh tế

40%           4.480.000 8873736708 BIDV

20 2421001147 Phạm Trần Thanh Ngân 24DTM2 Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Đột quỵ
50%           5.600.000 8873736714 BIDV

21 2421001233 Lê Huỳnh Anh Thư 24DTM2 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Mẹ đơn thân nuôi 2 con 

học đại học, không nhận được hỗ 

trợ từ Cha, hiện gia đình rất khó 

khăn về kinh tế

40%           4.480.000 8813736795 BIDV

22 2421002380 Huỳnh Uyên Nhi 24DKS01 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Gia đình có 5 chị em 

đang đi học, mẹ phụ quán ăn, đang 

lao động chính trong nhà, hiện gia 

đình rất khó khăn về kinh tế

40%           4.480.000 8853737855 BIDV

23 2421002254 Đặng Trung Hiếu 24DLH01 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.480.000 8843739741 BIDV

24 2421002442 Nguyễn Thị Song Hương 24DQN01 Kinh (Việt)

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Nguyễn Thị Song Hoa - 

Lớp 24DQN01-MSSV: 

2421002440

50%           5.600.000 8893737906 BIDV

25 2421002465 Tsai Pei Ne 24DQN01 Hoa (Hán)

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Tsai Pei Na - Lớp 

23DLH01-MSSV: 2321004244

50%           5.600.000 1050756371 VCB
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26 2421002505 Nguyễn Đặng Bảo Trí 24DQN01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8873737957 BIDV

27 2421003603 Nguyễn Thị Thảo Trinh TH_24DLG01 Kinh
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư lưỡi
50%           5.600.000 1051387023 VCB

28 2421003571 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thy TH_24DTM02 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường:  Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Thư - Lớp TH_24DHQ01-

MSSV:2421003966

50%           5.600.000 1051390516 VCB

29 2421003542 Bùi Thị Mai Thảo TH_24DTM03 Kinh (Việt)

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha làm công việc tự do, 

Mẹ nội trợ, gia đình có em gái bị 

khuyết tật, hiện gia đình rất khó 

khăn về kinh tế

40%           4.480.000 1051388224 VCB

30 2521001249 Trần Bảo Huy 25DKS01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường:  Trần Bảo Trân - Lớp 

23DTK-MSSV:2321004114

50%           6.000.000  2521001249 SHB

31 2521001296 Nguyễn Hồng Thư 25DKS01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521001296 SHB

32 2521001162 Nguyễn Thị Bích Ngọc 25DLH01 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Nguyễn Thị Ánh 

Dương - Lớp TH_24DKQ01-

MSSV:2421003308

50%           6.000.000  2521001162 SHB

33 2521001340 Mai Thị Ngọc Bích 25DQN01 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.800.000  2521001340 SHB

34 2521004392 Nguyễn Ngọc Hồng Thy TH_25DKQ04 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521004392 SHB

35 2521004129 Phan Thị Tuyết Nhi TH_25DKQ06 Kinh Sinh viên mồ côi cả Cha lẫn Mẹ 50%           6.000.000  2521004129 SHB

36 2521004476 Nguyễn Thị Đoan Trang TH_25DKQ09 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.800.000  2521004476 SHB

37 2521004132 Trần Thị Nhi TH_25DKQ10 Kinh (Việt) Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521004132 SHB

38 2521004353 Trần Anh Thư TH_25DKQ10 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521004353 SHB

39 2521003847 Tạ Ngọc Kim Khôi TH_25DKQ11 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521003847 SHB

40 2521004218 Lê Xuân Quyên TH_25DKQ11 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.800.000  2521004218 SHB

41 2521003839 Lê Trương Gia Khiêm TH_25DKQ13 Kinh Sinh viên mồ côi cả Cha lẫn Mẹ 50%           6.000.000  2521003839 SHB

42 2521003615 Lê Minh Chiến TH_25DKQ15 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521003615 SHB

43 2521003590 Lê Huỳnh Thiên Bảo TH_25DKQ16 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521003590 SHB

44 2521004460 Võ Thị Huyền Trân TH_25DKQ17 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521004460 SHB

45 2521003528 Dương Ngọc Bảo Anh TH_25DKQ18 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521003528 SHB
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46 2521004215 Nguyễn Nhật Quốc TH_25DKQ18 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha bị hoại tử khớp 

xương đùi, mất khả năng lao động, 

hiện gia đình rất khó khăn về kinh 

tế

40%           4.800.000  2521004215 SHB

47 2521004465 Dương Ngọc Trang TH_25DKQ19 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.800.000  2521004465 SHB

48 2521003885 Lê Thị Thùy Linh TH_25DKQ20 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Lê Thị Tuyết Ly - Lớp 

TH_23DLG03-MSSV:2321002390

50%           6.000.000  2521003885 SHB

49 2521003990 Ngô Song Ngân TH_25DKQ20 Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Đột quỵ
50%           6.000.000  2521003990 SHB

50 2521003984 Lâm Phù Tường Ngân TH_25DKQ21 Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư buồng trứng
50%           6.000.000  2521003984 SHB

51 2521004468 Huỳnh Uyên Trang TH_25DKQ21 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Huỳnh Uyên Nhi - Lớp 

24DKS01-MSSV:2421002380

50%           6.000.000  2521004468 SHB

52 2521006875 Nguyễn Ngọc Linh Chi IP_25DKQ01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521006875 SHB

Cộng: 52         253.960.000     

VIII Viện Công nghệ tài chính ngân hàng

1 2321003612 Võ Thị Hồng Thu 23DFT01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8860463748 BIDV

2 2321003613 Nguyễn Ngọc Thúy 23DFT01 Kinh
Sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo: 

Ung thư tuyến giáp
50%           5.000.000 8880463749 BIDV

3 2321002775 Bùi Thị Thu Hiền 23DHQ Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Đột quỵ
50%           5.000.000 8830463320 BIDV

4 2321002991 Nguyễn Minh Phước 23DHQ Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8890463515 BIDV

5 2321002825 Trần Đăng Khoa 23DNH2 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 8840463362 BIDV

6 2321002863 Nguyễn Thị Khánh Linh 23DNH2 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8830463393 BIDV

7 2321003081 Vương Tâm Thư 23DNH2 Hoa

Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: U ác của bóng Vater Type 

Mật Tụy

50%           5.000.000 8880463598 BIDV

8 2321002767 Mai Thị Ngọc Hân 23DTC1 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8890463312 BIDV

9 2321002847 Đặng Thị Ngọc Lành 23DTC1 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8800463381 BIDV
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10 2321003138 Nguyễn Thị Thanh Trúc 23DTC1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8800463650 BIDV

11 2321002973 Lê Nguyễn Quỳnh Như 23DTC2 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.000.000 8860463496 BIDV

12 2321003015 Lê Thị Bảo Quỳnh 23DTC2 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ làm nông, hiện 

sinh viên và 1 em trai sinh đôi đang 

học đại học, Cha mẹ hay ốm đau, 

nhà còn có Ông bà ngoài 90 tuổi 

thường xuyên nhập viện, kinh tế 

gia đình rất khó khăn

40%           4.000.000 8840463540 BIDV

13 2321003020 Trần Dương Bảo Quỳnh 23DTC2 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha mẹ làm nông, em 

trai là người khuyết tật cần người 

chăm sóc, hiện gia đình rất khó 

khăn về kinh tế

40%           4.000.000 8860463545 BIDV

14 2321003153 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 23DTC2 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Mẹ buôn bán nhỏ, Cha 

đang điều trị bệnh sỏi thận, Chị gái 

chưa đi làm, Mẹ một mình lo cho 

gia đình, hiện gia đình rất khó khăn 

về kinh tế

40%           4.000.000 8890463664 BIDV

15 2321003052 Võ Thị Phương Thảo 23DTC3 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Gia đình đông con đang 

đi học, Cha đang điều trị các bệnh 

về mắt, Mẹ bệnh viêm phổi, dạ dày, 

hiện gia đình rất khó khăn về kinh 

tế

40%           4.000.000 8880463573 BIDV

16 2321003150 Đặng Thị Thùy Tuyên 23DTX Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 8820463661 BIDV

17 2321003510 Nguyễn Bùi Ý Tốt TH_23DTC05 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 1041743316 VCB

18 2321003490 Lê Thị Minh Thư TH_23DTC06 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.000.000 1041742731 VCB

19 2421001786 Nguyễn Thị Khánh Đoan 24DFT01 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.480.000 8803737284 BIDV

20 2421001863 Thái Lan Phương 24DFT02 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8813737359 BIDV

21 2421001883 Đặng Yến Thư 24DFT02 Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.480.000 8893737379 BIDV
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22 2421001896 Nguyễn Thị Thùy Trang 24DFT02 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Cha bị tai nạn lao động, 

bị bỏng 30-39% bề mặt cơ thể, Mẹ 

làm nông, hiện gia đình khó khăn 

về kinh tế

40%           4.480.000 8893737391 BIDV

23 2421001312 Nguyễn Trần Mai Anh 24DHQ Kinh Sinh viên có Mẹ mất 40%           4.480.000 8853736873 BIDV

24 2421001680 Khổng Thị Mỹ Trâm 24DHQ Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Gia đình thuộc hộ nghèo 

năm 2023, 2024 và cận nghèo năm 

2025, Cha khuyết tật vận động, 

hiện gia đình rất khó khăn về kinh 

tế

40%           4.480.000 8823737190 BIDV

25 2421001561 Lê Thị Nhung 24DNH1 Kinh
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Đột qụy
50%           5.600.000 1046954011 VCB

26 2421001645 Nguyễn Anh Thư 24DNH1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8803737162 BIDV

27 2421001422 Nguyễn Gia Huy 24DTC1 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8853736968 BIDV

28 2421001596 Đỗ Như Quỳnh 24DTC1 Kinh Sinh viên thuộc hộ nghèo 50%           5.600.000 8893737120 BIDV

29 2421003792 Ninh Thị Kim Loan TH_24DHQ01 Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: U màng não 
50%           5.600.000 7943800922 VCB

30 2521005242 Châu Ngọc Xuân Nhi TH_25DTC02 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521005242 SHB

31 2521005053 Hà Minh Lộc TH_25DTC03 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.800.000  2521005053 SHB

32 2521005340 Trần Đức Phong TH_25DTC06 Kinh
Sinh viên có Cha mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư gan
50%           6.000.000  2521005340 SHB

33 2521005446 Đỗ Ngọc Thanh TH_25DTC09 Kinh

Sinh viên có Anh/Chị/Em đang học 

tại Trường: Đỗ Ngọc Dương - Lớp 

TH_23DLH01 -MSSV:2321004217

50%           6.000.000  2521005446 SHB

34 2521005597 Nguyễn Ngọc Trâm TH_25DTC13 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.800.000  2521005597 SHB

35 2521005613 Trần Ngọc Bảo Trâm TH_25DTC13 Kinh Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 40%           4.800.000  2521005613 SHB

36 2521005423 Trần Ngọc Như Quỳnh TH_25DTC17 Kinh
Sinh viên có Mẹ mắc bệnh hiểm 

nghèo: Ung thư vú
50%           6.000.000  2521005423 SHB

Cộng: 36         166.840.000     

IX Viện Kinh tế chính trị quốc tế

1 2321000235 Đinh Thị Thu Hường 23DEM01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.000.000 8830462261 BIDV

2 2421000198 Thân Thị Thanh Huệ 24DEM01 Kinh Sinh viên có Cha mất 40%           4.480.000 8883735823 BIDV
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3 2421000244 Dương Thị Hồng Thắm 24DEM01 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: gia đình có Cha mẹ ly 

hôn, một mình mẹ chăm sóc cho 

hai chị em, Cha không chu cấp, 

hiện gia đình rất khó khăn về kinh 

tế

40%           4.480.000 8863735868 BIDV

4 2521000614 Đào Thị Như Trúc 25DEM01 Kinh

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: Gia đình có Cha bị mất 

sức lao động do bệnh mắt và bệnh 

thấp tim, hiện gia đình rất khó khăn 

về kinh tế

40%           4.800.000  2521000614 SHB

Cộng: 4           17.760.000       

Tổng cộng: 200 Sinh viên 958.560.000

Bằng chữ: Chín trăm năm mươi tám triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn./.

NGƯỜI LẬP TP. CÔNG TÁC SINH VIÊN     TP. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


